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1.GIỚI THIỆU 

Việc phân loại công việc dự báo phụ tải ra thành các loại khác nhau có vai trò rất quan trọng. 
Mỗi loại dự báo khác nhau sẽ có những tính chất khác nhau, và phù hợp với những loại mô hình 
khác nhau. Do vậy, người ta phân chia thành các loại dự báo khác nhau để nghiên cứu, xây dựng 
mô hình và tiến hành dự báo một các phù hợp. Sau đây là các loại dự báo: 

• Dự báo điều độ: thời gian dự báo theo giờ hoặc vài phút. Sai số yêu cầu <5%. 
• Dự báo ngắn hạn: thời gian dự báo theo ngày hoặc vài ngày hoặc tháng. Sai số cho phép 

của công tác dự báo ngắn hạn là 3÷5%. 
• Dự báo trung hạn: thời gian dự báo theo năm và sẽ dự báo trong khoảng thời gian 5÷7 năm. 

Sai số cho phép của công tác dự báo trung hạn là 5÷10%. 
• Dự báo dài hạn:  thời gian dự báo theo năm và sẽ dự báo trong khoảng thời gian 10÷20 

năm. 
Trong phạm vi bài báo này, vấn đề dự báo ngắn hạn trong các ngày đặc biệt được đưa ra giới 

thiệu một cách cụ thể. 

2.MÔ HÌNH MẠNG WAVELET (MẠNG NƠRON KẾT HỢP HÀM WAVELET) 

Theo [1], [2], ta xây dựng mô hình: 
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 Trong đó: 
• yi    : ngõ ra thứ  i. 
• ωij   : trọng số nối nút ẩn thứ  j và nút xuất thứ  i. 
• Φj    : giá trị wavelon thứ  j. 
• aik    : trọng số nối nút nhập k với nút xuất i. 
• xk    : giá trị nút nhập thứ  k. 
• bi    : trọng số ngưỡng của nút xuất thứ i. 
• Ni, Nh, No  : số nút nhập , nút ẩn , và nút xuất. 

 Trong bài báo này  ta  sẽ xây dựng  wavelet nhiều chiều từ các wavelet một chiều bằng 
phương pháp trực giao: 
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 Mô hình cụ thể như sau: 
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Hình 1. Mô hình mạng wavelet 

 Trong đó, hàm wavelet ψ(x) được sử dụng là hàm Mexican Hat một chiều: 

 ( ) ( ) 2/2 2
1 xexx −×−=ψ        (3) 

 Mô hình này có hàm mục tiêu làm giảm sai số bình phương tối thiểu theo phương pháp lan 
truyền ngược. 

3. LOGIC MỜ 

 Các bước thiết kế một bộ mờ: 
• Xác định số tín hiệu vào và ra của bộ mờ, miền giá trị vật lý của các biến vào và ra này. 
• Xây dựng các biến ngôn ngữ và các giá trị của nó. Về nguyên tắc số lượng các biến ngôn 

ngữ nên nằm trong khoảng từ 3 đến 11 giá trị. 
• Xây dựng các hàm thuộc của các biến đầu vào và đầu ra theo các biến ngôn ngữ của 

chúng. Cần chọn các hàm thuộc có phần chồng lên nhau và phủ kín miền giá trị vật lý để 
trong quá trình thực hiện không xuất hiện lỗ trống. 

• Xây dựng các luật hợp thành mờ. Biểu diễn các luật này dưới dạng ma trận vì cách biểu 
diễn này rất tiện lợi và bao quát.   

• Chọn thiết bị hợp thành: có thể chọn thiết bị hợp thành theo những nguyên tắc đã giới 
thiệu trong các phần trên. Thông thường trong thực tế thường sử dụng luật hợp thành max 
- MIN, max - PROD, hoặc sum - MIN, sum - PROD. 

• Chọn nguyên lý giải mờ: phương pháp giải mờ được chọn cũng gây ảnh hưởng đến độ 
phức tạp và trạng thái làm việc của toàn bộ hệ thống. Thường thì phương pháp điểm 
trọng tâm có nhiều ưu điểm vì trong kết quả có sự tham gia của tất cả các kết luận của các 
luật điều khiển. 

4. MÔ HÌNH DỰ BÁO NGẮN HẠN CHO CÁC NGÀY LỄ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 
MINH 

4.1.Đặc điểm đồ thị phụ tải các ngày lễ 
Dạng đồ thị phụ tải của những ngày lễ thường rất khác so với dạng đồ thị phụ tải của những 

ngày bình thường, và cũng rất khác so với các ngày nghỉ bình thường như các ngày thứ  bảy  và 
chủ nhật. Giá trị phụ tải ở các ngày lễ thường ở mức thấp hơn so với những ngày bình thường. 
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Điều này cũng dễ lý giải, vì trong những ngày lễ tất cả các cơ quan, các nhà máy xí nghiệp sản 
xuất đều ngừng hoạt động nên mức tiêu thụ điện vào các ngày này phải giảm mạnh so với các 
ngày bình thường. Thứ bảy, chủ nhật thì không phải tất cả các nhà máy xí nghiệp đều nghỉ mà 
vẫn có một số nhà máy hoạt động nên mức phụ tải tiêu thụ của các ngày này vẫn cao hơn so với 
các ngày lễ (hình 2).  

Ta cũng có nhận xét: Với trong cùng một ngày lễ, điện năng tiêu thụ ngày càng tăng và tăng 
với hình dạng gần tương tự nhau (hình 3). 

Đồ thị phụ tải ngày 2-9-03 so với các ngày thường 
trong tuần
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Hình 2. Đồ thị phụ tải ngày 2-9-2003 so với các ngày bình thường trong tuần 

 

Hình 3. Đồ thị phụ tải tỉ lệ ngày 1-1-2004 

4.2.Giải thuật dự báo 
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Hình 4. Giải thuật dự báo 

4.3. Các bước dự báo 
Bước 1: Tính các giá trị phụ tải điện tỉ lệ, độ chênh lệch phụ tải LDmax, LDmin từ các giá trị 

phụ tải 24 giờ trong quá khứ. Xác định mã nhị phân cho từng loại ngày lễ của từng nhóm ngày lễ. 
Theo [3], ta có mô hình cụ thể như sau: 

 

Hình 5. Mô hình mạng wavelet 

 
Trong đó: 
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  Độ chênh lệch phụ tải cực đại, cực tiểu của cùng ngày lễ LDmax, LDmin. 
  Mã nhị phân của ngày lễ: 

Bước 2: Xử lí trị phụ tải điện tỉ lệ 24h, LDmax, LDmin, mã ngày được tính toán ở bước 1 là các 
biến đầu vào của logic mờ. Giá trị đầu ra của logic mờ cũng là các giá trị phụ tải điện tỉ lệ 24h,  
LDmax, LDmin, mã ngày nhưng đã được logic mờ phân loại và xử lí. Mục đích của logc mờ là xử lí 
mẫu dữ liệu đầu vào để quá trình dự báo bằng mạng Wavelet ở bước kế tiếp đạt kết quả tốt nhất. 

Bước 3: Quá trình luyện mạng Wavelet: Các giá trị ngõ ra của logic mờ được dùng làm các 
tín hiệu đầu vào cho mạng wavelet. Quá trình luyện mạng wavelet sẽ cho ta thông số luyện mạng 
tốt nhất. Từ đó, cho ta các giá trị ngõ ra của mạng wavelet là các giá trị phụ tải điện tỉ lệ 24h, 
LDmax, LDmin cần dự báo. 

Bước 4: Kết hợp các giá trị phụ tải tỉ lệ 24h, LDmax, LDmin dự báo ở bước 3 ta sẽ dự báo được 
giá trị phụ tải 24h của mỗi ngày lễ. 

5. KẾT QUẢ 

Với các dữ liệu của các giờ trong ngày của các năm từ 1999 đến năm 2003, ta sẽ dự báo điện 
năng tiêu thụ trong các giờ của các ngày lễ trong năm 2004. Quá trình luyện mạng xảy ra với số 
wavelon ở nút ẩn là 16, số bước lặp cực đại là 10 000, hệ số học là 0.001, sai số trong mạng đạt 
được là 3.67×10-5. Ta có sai số từng mẫu luyện (wavelon) của các ngày lễ dương lịch và âm lịch 
(có được từ chạy chương trình dự báo ngắn hạn của các ngày đặc biệt): 

 
Hình 7. Sơ đồ từng mẫu luyện (wavelon) của ngày dương lịch và âm lịch 

Sai số dự báo của các ngày lễ trong năm 2004: 
- Dương lịch: 

Bảng 1. Sai số các ngày lễ dương lịch 

Các ngày lễ dương lịch Mạng wavelet Mạng fuzzy - wavelet 
1-1-2004 3.24% 2.10% 

30-4-2004 4.04% 2.10% 
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1-5-2004 1.14% 2.41% 
2-9-2004 2.48% 1.88% 

Sai số MAPE trung bình 2.73% 2.12% 

- Âm lịch: 
Bảng 2. Sai số các ngày lễ âm lịch 

Các ngày lễ âm lịch Mạng wavelet Mạng fuzzy - wavelet 
29 Tết 1.72% 1.69% 
30 Tết 2.82% 1.93% 

Mùng 1 Tết 3.47% 2.96% 
Mùng 2 Tết 4.70% 3.09% 
Mùng 3 Tết 3.37% 1.80% 
Mùng 4 Tết 2.84% 2.97% 

Sai số MAPE trung bình 3.15% 2.41% 

Đồ thị phụ tải của một số ngày tiêu biểu sử dụng mô hình dự báo fuzzy – wavelet cho dự báo 
ngắn hạn vào các ngày lễ 

 
Hình 8: Đồ thị phụ tải ngày 1/1/2004 và ngày 29 Tết 
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